
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ………………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TÁC NĂM HỌC 2013 – 2014 (01/07/2013 – 30/06/2014)
	Số lượng CB-VC của đơn vị: Lãnh đạo: ….    Nhân viên: ….     GVCH: …..  GVBCH:…….. Khác:…….
	Số lượng SV: CQ: ……   Không CQ: ………

	Danh hiệu cá nhân đề nghị:   CSTĐ: …..       LĐTT: …..        HTNV: ……    Không HTNV:………..
	Danh hiệu tập thể đề nghị:……………………………….


I/ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC: 
	ĐÀO TẠO & GiẢNG DẠY
	NGHIÊN CỨU KH
	HOẠT ĐỘNG SV
	CÔNG TÁC KHÁC
	CHƯA HOÀN THÀNH

	Tổng số giờ giảng: …….. giờ
   CQ:……. Không CQ: …….
	Số lượng đề tài Khoa có CBVC tham gia: ……..
Chủ nhiệm:…...   Thành viên: …
Số đề tài còn hạn: ……
Số đề tài trể hạn: ……
Cấp Bộ: …….
Cấp Tỉnh/Thành: ……
Cấp Trường: ……
Số GV của khoa tham gia: ……
	NCKH trong sinh viên:

Số đề tài CNKH của SV: …….
Cấp Bộ: ……
Cấp Tỉnh/Thành: ……
Cấp Trường: …….
Số đề tài đạt giải: …….
Cấp Bộ: …….
Cấp Tỉnh/Thành: …….
Cấp Trường: ……
	
	

	Số giờ giảng của GVCH của Khoa đảm nhận……….. giờ
Bình quân số giờ …….../GV
   CQ:……..   Không CQ:……
	
	
	
	

	Số giờ giảng của GVCH của Khoa khác trong Trường đảm nhận:  ………. giờ:
CQ:…….     Không CQ: …….
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ý KIẾN HỘI ĐỒNG

	
	
	
	
	

	Số lượng GVCH của Khoa  tham gia giảng dạy trong năm học: ……..
CQ:……    Không CQ: ….
	Số bài báo đã đăng: …….
Tạp chí Trường: …..
Tạp chí trong nước: ……
Tạp chí quốc tế:
	Các Hoạt động Đoàn Hội:


	
	

	Số môn Khoa giảng dạy trong năm học: …….. môn
GVCH Khoa: …….
GVCH Khoa khác: ……..
Thỉnh giảng: …….
	Số Hội thảo/Hội nghị tổ chức: ……
Cấp Trường: …….
Cấp quốc gia:……
Cấp quốc tế:……
	
	CÔNG TÁC NỔI BẬT
	

	
	
	
	
	

	
	Sách, giáo trình tài liệu biên soạn: ….
Viết mới: ……
Điều chỉnh:…..
	
	· 
	ĐIỂM

	Các hoạt động ĐT&GD khác hoặc các hạn chế mắc phải trong năm học:
	
	Các Hoạt động học thuật:


	
	

	
	Xây dựng ngân hàng đề: 

Đăng ký: …..
Thực hiện: …. (…... đề và …câu)
	
	
	

	
	
	
	
	DANH HIỆU ĐỀ NGHỊ

	
	
	Các Hoạt động VH-TTDT:


	
	

	
	Số GVCH hướng dẫn SV NCKH:….
	
	
	

	
	Số GVCH tham gia ghi âm, thu  hình: ……..
	
	
	


II/ DANH MỤC CÁC MINH CHỨNG:
1) Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên:

	TT
	Tên đề tài
	Cấp quản lý

(Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành, Trường)
	Thành viên tham gia

(Liệt kê danh sách chủ trì và thành viên)
	Năm bắt đầu thực hiện
	Năm nghiệm thu

Theo quy định
	Tình trạng hiện nay

(Đang thực hiện, đã nhiệm thu năm….)
	Nguyên nhân trễ hạn

(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	


2) Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên:

	TT
	Tên đề tài
	Danh sách sinh viên thực hiện
	Người hướng dẫn
	Đề tài đạt giải
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


3) Công tác nghiên cứu khác:

a/ Viết bài báo:
	TT
	Tên bài báo
	Nơi đăng bài

(Tên tạp chí, thời gian đăng, số kỳ,…)
	Người thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	


b/ Hội thảo/Hội nghị:

	TT
	Tên chuyên đề
	Tên đơn vị, cá nhân chủ trì
	Địa điểm, thời gian tổ chức
	Ghi chú

	
	
	
	
	


c/ Viết sách, giáo trình, biên soạn tài liệu:

	TT
	Tên sách, giáo trình, tài liệu
	Người thực hiện
	Thời gian

hoàn thành
	Đã nghiệm thu

(X)
	Viết mới/Điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


d/ Soạn đề thi trắc nghiệm:

	TT
	Tên môn học
	Số câu biên soạn
	Người thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	



Tp.Hồ Chí Minh, ngày         tháng      năm 2014

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
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